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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

• 2014 - 2020: Tiến sĩ, Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt 

Nam, ngày cấp bằng 30/12/2020 

• 2010 - 2011: Thạc sĩ, Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt 

Nam, ngày cấp bằng 15/11/2011 

• 2003 - 2008: Kỹ sư, Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt 

Nam, ngày cấp bằng 07/7/2008 

• 9/9/2019 - 12/9/2019: Tham gia khóa học: Ergonomics and Human 

Factors, Harvard T.H. Chan School of Publich Health, Hoa Kỳ 

• 1/2015 - 2/2015: Thực tập sinh, Kỹ thuật mỏ, Hokkaido University, Nhật Bản, 

• 11/2012 - 12/2012: Thực tập sinh, Kỹ thuật mỏ, ChiangMai University, Thái Lan 
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

• 7/2023 - nay: Giảng viên chính, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, 

Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

• 2009 - 7/2023: Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, 

Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

MÔN HỌC GIẢNG DẠY 

• Khai thác bằng sức nước, Đại học 

• Thoát nước mỏ, Đại học 

• An toàn và Vệ sinh lao động trong khai thác lộ thiên, Đại học 

• Môi trường mỏ, Đại học 

• Các phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt, Cao học 

• Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, Cao học 

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 

Giáo trình 

1. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Đỗ Ngọc Hoàn, Trần Quang Hiếu, Lê Quí Thảo, Những 

phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, 2022 

2. Lê Tuấn Lộc (Chủ biên), Lê Quí Thảo, Khai thác mỏ bằng sức nước, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 2013 

3. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Nguyễn Sỹ Hội, Lê Quí Thảo, Khai thác mỏ lộ thiên bằng 

sức nước, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Hà Nội, 2015 

Sách tham khảo 

1. Trần Quang Hiếu (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí 

Thảo, Công tác khoan nổ mìn và Kỹ thuật an toàn sử dụng VLNCN trong ngành 

mỏ - công trình, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2017 

Sách chuyên khảo 

1. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh, Công nghệ khai 

thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam., Nhà xuất bản Khoa học 

tự nhiên và Xã hội, Hà Nội, 2020 
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HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Thạc sĩ 

1. Chu Viết Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu xây 

dựng các biện pháp ký thuật nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người 

lao động tại mỏ đá Bồ Đà, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. 

2. Huỳnh Quốc Voãn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu 

các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ lộ thiên 

tại Công ty TNHH MTV Thương mại nhà hàng khách sạn Hoà Bình chi nhánh đá 

Quyết Thắng, Thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

3. Hà Đắc Phương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu đề 

xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường tại mỏ sắt Kíp Tước - Công ty Cổ 

phần Khoáng sản 3-Vimico, tỉnh Lào Cai. 

4. Nguyễn Thanh Bình , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu, 

đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường 

trong công tác khai thác thải quặng đuôi tại mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai. 

5. Trần Trọng Tưởng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu 

các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường cho bãi thải quặng đuôi tại 

mỏ đồng Tả Phời, tỉnh Lào Cai. 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU 

• Kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên   

• Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên bằng sức nước 

• Bảo vệ mộ trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ 

• Công nghệ khai thác quặng titan sa khoáng 

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN THAM GIA THỰC HIỆN 

Cấp Nhà nước 

1. Hoàn thiện công nghệ, thiết bị và áp dụng để khai thác và tuyển sa khoáng titan 

- zircon trong tầng cát đỏ khu vực Bình Thuận Việt Nam, Mã số SXTN 

01.08.DMCNKK, Tham gia, Nghiệm thu 18/01/2021 
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Cấp Bộ 

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo 

an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng 

Ninh, Mã số B2018-MDA-03SP (Đề tài song phương với Hàn Quốc), Tham 

gia, Nghiệm thu 30/6/2022 

2. Hoàn thiện, phát hành giáo trình môn học an toàn, vệ sinh lao động và các tài 

liệu kèm theo cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Tham gia, Nghiệm thu 

25/5/2016 

Cấp cơ sở 

1. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa 

khoáng ven biển Việt Nam, Mã số T20-15, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 5/2021. 

BÀI BÁO TẠP CHÍ 

Bài báo tạp chí ISI 

1. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hoa Anh Nguyen, Dinh-An 

Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui-Thao Le, Prediction of ground vibration intensity in 

mine blasting using the novel hybrid MARS–PSO–MLP model, Engineering with 

Computers, DOI : 10.1007/s00366-021-01332-8, 2021 

2. Hoang Nguyen, Xuan Nam Bui, Quang Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh An 

Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui Thao Le, Ngoc Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang Bac 

Bui, Hossein Moayedi, A comparative study of empirical and ensemble machine 

learning algorithms in predicting air over pressure in open pit coal mine, Acta 

Geophysica, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00396-x, 2020 

3. Yingli LV, Qui-Thao Le, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Trung 

Nguyen-Thoi, Jie Dou and Xuan Song, A Comparative Study of Different Machine 

Learning Algorithms in Predicting the Content of Ilmenite in Titanium Placer, 

Applied Sciences (MDPI), https://doi.org/10.3390/app10020635, 2020 

4. Dinh-Hieu Vu, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Dinh An-Nguyen, Qui-Thao Le, Ngoc-

Hoan Do & Hoang Nguyen, A novel approach in adsorption of heavy metal ions 

from aqueous solution using synthesized MCM-41 from coal bottom 
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